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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:          /2022/QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2022


Dự thảo lần 2: 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  … /TTr-TNMT ngày      tháng     năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2022.
Quyết định này thay thế Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Vụ pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thường trực: TU, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh;

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (Bình)(3).
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QUY ĐỊNH 

Một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, 

giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2022/QĐ-UBND 
ngày        tháng     năm 2022 của UBND tỉnh)

Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định một số nội dung thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi là chủ dự án) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là UBND tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, chủ dự án có hoạt động liên quan đến đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chương II.
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN

 CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG

 KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Điều 3. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

2. Kiểm tra hồ sơ, trình thành lập hội đồng thẩm định

Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung: 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

3. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình thành lập hội đồng thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trong thời hạn 17 (mười bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tổ chức khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án và tổ chức hội nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án. 

5. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

a) Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt theo quy định, gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

b) Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt theo quy định, gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. Quá thời hạn này, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản thông báo hủy kết quả thẩm định.

c) Trường hợp báo cáo không được thông qua: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

6. Trình, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
a) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản xin ý kiến về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến cơ quản quản lý nhà nước về công trình thủy lợi (đối với trường hợp dự án có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi) theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Trường hợp dự án không có hoạt động xả thải vào công trình thủy lợi, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

b) Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Trường hợp không phê duyệt, UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

c) UBND tỉnh gửi Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp đối với dự án đầu tư thực hiện trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

d) Công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Xác nhận báo cáo và trả kết quả

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu giáp lai vào quyển báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và gửi Quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đã đóng dấu giáp lai cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 4. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (đối với trường hợp không thẩm định cùng báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ cấp giấy phép môi trường)

1. Tiếp nhận hồ sơ 

Chủ dự án gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 
2. Kiểm tra hồ sơ, thành lập hội đồng

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.  

3. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 

4. Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Trong thời hạn 17 (mười bảy) ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tổ chức khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án và tổ chức hội nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản gửi đến chủ dự án.

5. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 
Trường hợp thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt theo quy định, gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt theo quy định, gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. Quá thời hạn này, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hủy kết quả thẩm định.

Trường hợp không được thông qua: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do không thông qua. 

6. Trình, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của chủ dự án đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. Trường hợp không phê duyệt, UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do. 

7. Xác nhận và trả kết quả hồ sơ

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu giáp lai vào quyển phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt và gửi Quyết định phê duyệt kèm theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã đóng dấu giáp lai cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

Chương III.

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Mục I

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điều 5. Cấp giấy phép môi trường (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường)
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

2. Kiểm tra hồ sơ, trình thành lập hội đồng thẩm định hoặc thành lập Đoàn kiểm tra hoặc thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hoặc Tổ thẩm định hoặc Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

3. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định/ Đoàn kiểm tra

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình thành lập hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định/ Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định/ Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường. 

4. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

a) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua Hội đồng thẩm định đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc nội dung thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án. 

b) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua Hội đồng thẩm định đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực triển khai dự án đầu tư và tổ chức hội nghị thẩm định theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

c) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua Tổ thẩm định đối với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, dự án đầu tư có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

d) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua đoàn kiểm tra đối với trường hợp cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra hoàn thành việc nghiên cứu hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở, cụm công nghiệp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả kiểm tra gửi chủ dự án.

5. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

a) Đối với trường hợp thẩm định thông qua hội đồng thẩm định/tổ thẩm định

Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp không được thông qua: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

b) Đối với trường hợp thẩm định thông qua đoàn kiểm tra

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở.

6. Trình, cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

7. Trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 6. Trình tự thủ tục cấp giấy phép môi trường quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

2. Kiểm tra hồ sơ, trình thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường. 

3. Quyết định thành lập Tổ thẩm định 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường. 

4. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo quy định. 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

5. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp không được thông qua: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

6. Trình cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

7. Trả kết quả

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 7. Cấp đổi giấy phép môi trường

1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ cấp đổi giấy phép môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

2. Kiểm tra hồ sơ.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xem xét hồ sơ. 

3. Xem xét nội dung đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện: 

Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp đổi giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép. 

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường và gửi hồ sơ cấp đổi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

5. Trình cấp đổi giấy phép môi trường

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo văn bản thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh cấp đổi giấy phép môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo văn bản thông báo, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét ban hành giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép theo quy định. Trường hợp không cấp đổi giấy phép, UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Trả kết quả

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 8. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ cấp điều chỉnh giấy phép môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

2. Kiểm tra hồ sơ.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xem xét hồ sơ. 

3. Xem xét hồ sơ cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho chủ dự án đầu tư, cơ sở và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp điều chỉnh giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép. 

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường và gửi hồ sơ cấp điều chỉnh qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

5. Trình cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo văn bản thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh cấp điều chỉnh giấy phép môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo văn bản thông báo, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét ban hành giấy phép môi trường điều chỉnh cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường điều chỉnh, UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Trả kết quả

Trong thời hạn 01 (Một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 9. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 4  Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

2. Kiểm tra hồ sơ, trình thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

3. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường. 

4. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra hoàn thành việc nghiên cứu hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở, cụm công nghiệp.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả kiểm tra gửi chủ dự án.

5. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

 a) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

b) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở.

6. Trình cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

7. Trả kết quả

Trong thời hạn 01 (Một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 10. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4  Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

2. Kiểm tra hồ sơ, trình thành lập hội đồng thẩm định hoặc thành lập Đoàn kiểm tra hoặc thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hoặc Tổ thẩm định hoặc Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
3. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định/ Đoàn kiểm tra

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định/ Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường. 

4. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

a) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua Hội đồng thẩm định đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án. 

b) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua Hội đồng thẩm định đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực triển khai dự án đầu tư và tổ chức hội nghị thẩm định theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

c) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua tổ thẩm định đối với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

d) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua đoàn kiểm tra đối với trường hợp cơ sở, cụm công nghiệp đang hoạt động.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra hoàn thành việc nghiên cứu hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở, cụm công nghiệp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả kiểm tra gửi chủ dự án.

5. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

a) Đối với trường hợp thẩm định thông qua hội đồng thẩm định/tổ thẩm định
Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án  đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp không được thông qua: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

b) Đối với trường hợp thẩm định thông qua đoàn kiểm tra

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở.

6. Trình, cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

7. Trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 11. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

2. Kiểm tra hồ sơ, trình thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra.
3. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường. 

4. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra hoàn thành việc nghiên cứu hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở, cụm công nghiệp.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả kiểm tra gửi chủ dự án.

5. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở.

6. Trình cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

7. Trả kết quả

Trong thời hạn 01 (Một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 12. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 4 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

2. Kiểm tra hồ sơ, trình thành lập hội đồng thẩm định hoặc thành lập Đoàn kiểm tra hoặc thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hoặc Tổ thẩm định hoặc Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
3. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định/ Đoàn kiểm tra

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định/Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường. 

4. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

a) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua Hội đồng thẩm định đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án. 

b) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua Hội đồng thẩm định đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực triển khai dự án đầu tư và tổ chức hội nghị thẩm định theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

c) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua tổ thẩm định đối với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

d) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua đoàn kiểm tra đối với trường hợp cơ sở, cụm công nghiệp đang hoạt động.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra hoàn thành việc nghiên cứu hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở, cụm công nghiệp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả kiểm tra gửi chủ dự án.

5. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

a) Đối với trường hợp thẩm định thông qua hội đồng thẩm định/tổ thẩm định

Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án  đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp không được thông qua: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

b) Đối với trường hợp thẩm định thông qua đoàn kiểm tra

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở.

6. Trình, cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

7. Trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 13. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

2. Kiểm tra hồ sơ, trình thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dungcác nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.
3. Quyết định thành lập Tổ thẩm định

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường. 

4. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

5. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án  đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp không được thông qua: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

6. Trình cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp cấp giấy phép môi trường, UBND  tỉnh ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

7. Trả kết quả.

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ gốc.

MỤC 2

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 14. Cấp giấy phép môi trường (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. 

2. Kiểm tra hồ sơ, thành lập tổ thẩm định/ tổ kiểm tra cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, UBND cấp huyện tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định hoặc tổ chức kiểm tra thực tế theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
3. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

a) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua tổ thẩm định
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức kiểm tra thực tế khu vực dự kiến triển khai thực hiện dự án và tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

b) Đối với trường hợp thẩm định thông qua tổ chức kiểm tra thực tế 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản tổ chức kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện hoàn thành việc nghiên cứu hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả kiểm tra gửi chủ dự án.

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

a) Đối với trường hợp thẩm định thông qua tổ thẩm định

Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án  đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp không được thông qua: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

b) Đối với trường hợp thẩm định thông qua tổ chức kiểm tra thực tế
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả kiểm tra thực tế của UBND cấp huyện và gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, UBND cấp huyện ban hành thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở.

5. Cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện xem xét, ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn ba (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ dự án đầu tư, UBND cấp huyện xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Xác nhận báo cáo và trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ban hành giấy phép môi trường, UBND cấp huyện gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại UBND cấp huyện 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 15. Cấp giấy phép môi trường quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. 

2. Kiểm tra hồ sơ, thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.

a) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, UBND cấp huyện tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.
3. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án  đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp không được thông qua: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

5. Cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định, UBND cấp huyện xem xét, ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định, UBND cấp huyện ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Xác nhận báo cáo và trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ban hành giấy phép môi trường, UBND cấp huyện gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại UBND cấp huyện 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 16. Cấp đổi giấy phép môi trường quy định tại khoản 1, Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ cấp đổi giấy phép môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. 

2. Kiểm tra hồ sơ.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, UBND cấp huyện tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, UBND cấp huyện thực hiện xem xét hồ sơ. 

3. Xem xét nội dung đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện nghiên cứu văn bản đề nghị cấp đổi kèm theo hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi của chủ dự án đầu tư, cơ sở. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ UBND cấp huyện ban hành giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép. 

Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung. 

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường và gửi hồ sơ cấp đổi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. .

5. Cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo văn bản thông báo của UBND cấp huyện, UBND cấp huyện ban hành giấy phép môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo văn bản thông báo, UBND cấp huyện ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu. Trường hợp không cấp đổi giấy phép, UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Điều 17. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường quy định tại khoản 2, Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ cấp điều chỉnh giấy phép môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

2. Kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, UBND cấp huyện tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, UBND cấp huyện thực hiện xem xét hồ sơ. 

3. Xem xét hồ sơ cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ UBND cấp huyện ban hành giấy phép môi trường điều chỉnh cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép. 

Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho chủ dự án đầu tư, cơ sở và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung. 

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường và gửi hồ sơ cấp điều chỉnh qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện.

5. Cấp giấy phép môi trường điều chỉnh 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo văn bản thông báo của UBND cấp huyện, UBND cấp huyện ban hành giấy phép môi trường điều chỉnh cho chủ dự án đầu tư, cơ sở. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo văn bản thông báo, UBND cấp huyện ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường điều chỉnh, UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Điều 18. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

2. Kiểm tra hồ sơ, ban hành văn bản tổ chức kiểm tra thực tế.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, UBND cấp huyện tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và ban hành văn bản tổ chức kiểm tra thực tế.
3. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản tổ chức kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả kiểm tra thực tế gửi chủ dự án.

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả kiểm tra thực tế của UBND cấp huyện và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, UBND cấp huyện ban hành thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở.

5. Cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện xem xét, ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ dự án, UBND cấp huyện xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ban hành giấy phép môi trường, UBND cấp huyện gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại UBND cấp huyện 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 19. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

2. Kiểm tra hồ sơ, thành lập tổ thẩm định/ tổ kiểm tra cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, UBND cấp huyện tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định hoặc tổ chức kiểm tra thực tế theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
3. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

a) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua tổ thẩm định 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức kiểm tra thực tế khu vực dự kiến triển khai thực hiện dự án và tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

b) Đối với trường hợp thẩm định thông qua tổ chức kiểm tra thực tế 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản tổ chức kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện hoàn thành việc nghiên cứu hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả kiểm tra gửi chủ dự án.

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

a) Đối với trường hợp thẩm định thông qua tổ thẩm định

Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án  đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp không được thông qua: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

b) Đối với trường hợp thẩm định thông qua tổ chức kiểm tra thực tế
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả kiểm tra thực tế của UBND cấp huyện và gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, UBND cấp huyện ban hành thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở.

5. Cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện xem xét, ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp huyện xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ban hành giấy phép môi trường, UBND cấp huyện gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại UBND cấp huyện 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 20. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. 

2. Kiểm tra hồ sơ, thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, UBND cấp huyện tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.
3. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án  đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp không được thông qua: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

5. Cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định/thông báo kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện xem xét, ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép môi trường, UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ban hành giấy phép môi trường, UBND cấp huyện gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại UBND cấp huyện 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 21. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

2. Kiểm tra hồ sơ, thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, UBND cấp huyện tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung: 

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

Gửi văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi), chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó).

Ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra cấp giấy phép môi trường.

3. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra, Tổ trưởng tổ kiểm tra hoàn thành việc nghiên cứu hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả kiểm tra gửi chủ dự án.

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả kiểm tra của UBND cấp huyện và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, UBND cấp huyện ban hành thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở.

5. Cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện xem xét, ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ dự án, UBND cấp huyện xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ban hành giấy phép môi trường, UBND cấp huyện gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại UBND cấp huyện 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 22. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 4 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

2. Kiểm tra hồ sơ, thành lập tổ thẩm định/ tổ kiểm tra cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, UBND cấp huyện tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung: 

a) Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Gửi văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi), chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó).

c) Ban hành quyết định thành lập:

Đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, UBND cấp huyện ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Đối với trường hợp cơ sở đang hoạt động, UBND cấp huyện ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra cấp giấy phép môi trường.

3. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

a) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua tổ thẩm định đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức kiểm tra thực tế khu vực dự kiến triển khai thực hiện dự án và tổ chức hội nghị thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư theo quy định. 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

b) Đối với trường hợp thẩm định cấp giấy phép môi trường thông qua tổ kiểm tra đối với trường hợp cơ sở đang hoạt động.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra, Tổ trưởng tổ kiểm tra hoàn thành việc nghiên cứu hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực tế, UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả kiểm tra gửi chủ dự án.

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

a) Đối với trường hợp thẩm định thông qua tổ thẩm định

Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án  đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp không được thông qua: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

b) Đối với trường hợp thẩm định thông qua tổ kiểm tra

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép nhưng cần phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả kiểm tra của UBND cấp huyện và gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, UBND cấp huyện ban hành thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở.

5. Cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện xem xét, ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp huyện xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ban hành giấy phép môi trường, UBND cấp huyện gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại UBND cấp huyện 01 bộ hồ sơ gốc.

Điều 23. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. 

2. Kiểm tra hồ sơ, thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, UBND cấp huyện tiến hành rà soát tính hợp lệ, hợp lý của nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung: 

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

Gửi văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi), chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó).

Đối với dự án đầu tư, cơ sở xả trực tiếp từ 10.000 m3/ngày (24 giờ) nước thải trở lên (trừ nước làm mát thiết bị, nước nuôi trồng thủy sản) vào sông, hồ liên tỉnh, sông, hồ giáp ranh giữa các tỉnh, UBND cấp huyện gửi văn bản lấy ý kiến tham vấn của UBND cấp tỉnh liền kề có sông, hồ liên tỉnh, sông, hồ giáp ranh để phối hợp giải quyết những vấn đề bảo vệ môi trường trong khu vực.

Đối với dự án đầu tư xả trực tiếp ra môi trường từ 10.000 m3/ngày (24 giờ) nước thải trở lên (trừ nước làm mát thiết bị, nước nuôi trồng thủy sản) hoặc xả bụi, khí thải có lưu lượng từ 200.000 m3/giờ trở lên, UBND cấp huyện lấy ý kiến tham vấn của tổ chức chuyên môn về kết quả tính toán của mô hình phát tán chất ô nhiễm, sự cố môi trường (nếu có).

Ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường

3. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định. 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

4. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

Trường hợp được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ dự án  đầu tư, cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định và nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp huyện theo địa chỉ dichvucong.bacgiang.gov.vn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp không được thông qua: UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua. 

5. Cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định/thông báo kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện xem xét, ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa được chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định/ thông báo kết quả kiểm tra, UBND cấp huyện ban hành văn bản trả lại chủ dự án để hoàn thiện theo yêu cầu.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp huyện xem xét ban hành giấy phép môi trường theo quy định. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ban hành giấy phép môi trường, UBND cấp huyện gửi giấy phép môi trường cho chủ dự án (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); lưu tại UBND cấp huyện 01 bộ hồ sơ gốc.

Chương IV.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và thực hiện Quy định này; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chủ dự án thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, yêu cầu quan trắc đối chứng hoặc chỉ định đơn vị quan trắc; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý các vi phạm theo quy định.

b) Là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Tăng cường quản lý chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ môi trường, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý vi phạm trong hoạt động tư vấn, dịch vụ về môi trường theo quy định; định kỳ hàng năm (trước ngày 31/12) tổ chức đánh giá, công bố công khai về chất lượng đơn vị tư vấn, dịch vụ môi trường hoạt động trên địa bàn tỉnh.

d) Tổng hợp, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, định kỳ hàng năm (trước ngày 31/12) báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành liên quan: Cử công chức tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, xin ý kiến; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc chủ dự án thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm về các nội dung tham gia.

Điều 25. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định này trên địa bàn; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chủ dự án trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xem xét, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

2. Cử công chức tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định. 

 3. Tiếp nhận và xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của chủ dự án hoặc các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

4. Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, cấp giấy phép môi trường; cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở; chịu trách nhiệm về nội dung của giấy phép môi trường; quản lý, lưu giữ hồ sơ, dữ liệu về giấy phép môi trường; đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, thu hồi giấy phép môi trường đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND cấp huyện.

5. Công khai trên cổng thông tin điện tử giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND cấp huyện, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

6, Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở theo quy định của pháp luật.

7. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với nội dung quy định trong giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND cấp huyện; hướng dẫn chủ dự án đầu tư vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trường (nếu có) trong quá trình vận hành thử nghiệm.

8. Vận hành, cập nhật, tích hợp dữ liệu về giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND cấp huyện vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường. Việc báo cáo, chia sẻ thông tin, số liệu, dữ liệu về giấy phép môi trường được thực hiện liên thông, trực tuyến trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

9. Trước ngày 15/12 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Quy định này về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 26. Trách nhiệm của UBND cấp xã
1. Chủ trì, phối hợp với chủ dự án tổ chức tham vấn cộng đồng đảm bảo đầy đủ thành phần và trả lời bằng văn bản cho chủ dự án theo quy định.

2. Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường được phê duyệt trên địa bàn.

3. Tiếp nhận đăng ký môi trường. Kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn và giải quyết kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với nội dung đã được tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường. Cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Điều 27. Trách nhiệm của Chủ dự án

1. Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo quy định. 

Điều 28. Điều khoản thi hành
1. Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Quy định này có hiệu lực được tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, đơn vị, Chủ dự án kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


